
Phụ lục     

    

KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ NGHIỆP VỤ BỘ MÔN CẤP THCS 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTrH ngày         tháng 10 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT Nội dung 

Thời gian 

(ngày/tháng/

năm) 
Địa điểm Người thực hiện 

Ghi 

chú 

MÔN TOÁN  

1 
Lập danh mục bài 

dạy STEM  
02/10/2023 

Thành phố 

Quảng Ngãi, 

Mộ Đức 

Nguyễn Văn Thành 

 

Phan Lễ 

 

Mỗi 

người 

10 bài 

2 

Lập danh mục bài 

học trực tuyến: Mỗi 

phân môn 7 bài/lớp 

 

   

2.1 

 

- Số học lớp 6 

 

02/10/2023 

 

 

Nghĩa Hành 

 

Văn Tấn Tài 

Phạm Thị Ngọc 

Quỳnh 

7 bài 

2.2 - Hình học lớp 6 02/10/2023 Tư nghĩa 
Đỗ Thành Công 

Lâm Thanh Nam 
7 bài 

2.3 
- Đại số lớp 7 

 
02/10/2023 Bình Sơn 

Đỗ Ngọc Bích 

Ưng thị Tuyết Nga 
7 bài 

2.4 - Hình học lớp 7 02/10/2023 
Minh Long, 

Sơn Hà 

Tạ Thị Thu Hồng 

Huỳnh Ngọc Phát 
7 bài 

2.5 
- Đại số lớp 8 

 
02/10/2023 

Đức Phổ, 

Sơn Hà, 

Lý Sơn 

Huỳnh Ngọc Tuấn 

Ngô Đài Tôn 

Trương Đình Thành 

7 bài 

2.6 - Hình học lớp 8 02/10/2023 
Sơn Tịnh, 

Ba Tơ 

Võ Hoàng Hiển 

Hồ Thị Kiều Ly 
7 bài 

3 

Sinh hoạt chuyên 

môn theo nghiên cứu 

bài học: Bài 16. 

Đường trung bình của 

tam giác (Toán 8). 

09/11/2023 

(Tiết 2, buổi 

chiều) 

 

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Chánh, Sơn 

Tịnh 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Trang 
 

4 

Sinh hoạt chuyên 

môn theo nghiên cứu 

bài học: Bài 29. Hệ 

số góc của đường 

thẳng (Toán 8) 

04/4/2024 

(Tiết 2, buổi 

sáng) 

Trường THCS 

Phổ Khánh, 

thị xã Đức 

Phổ 

Trần Quang Phúc  

5 

Xây dựng 2 tiết dạy 

trực tuyến (minh 

họa) 

3/2024 

Tư Nghĩa Lâm Thanh Nam  

Thành phố Nguyễn Văn Thành  

6 
Xây dựng đề minh 

họa Toán 8: 

    

 Giữa học kỳ I 15/10/2023 Sơn Hà Huỳnh Ngọc Phát  



2 

 

 Cuối học kỳ I 25/11/2023 Bình Sơn Đỗ Ngọc Bích  

Giữa học kỳ II 25/11/2023 Sơn Tịnh Võ Hoàng Hiển  

Cuối học kỳ II 25/11/2023 Đức Phổ Huỳnh Ngọc Tuấn  

7 

Các chuyên đề giải 

toán bằng máy tính 

cầm tay 

02/11/2023 Mộ Đức, 

Đức Phổ 

Trần Ngọc Duy 

Huỳnh Thanh Hùng 

Lớp 

6,7,8,

9 

MÔN NGỮ VĂN  

 

1 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài 

học 

Bài5: Những câu 

chuyện hài (Thực 

hành tiếng Việt: Câu 

hỏi tu từ), Ngữ văn 8, 

tập 1 

 

 

14/12/2023 

Trường THCS 

Nguyễn Kim 

Vang, Nghĩa 

Hành 

- Tổ CM Ngữ văn 

của Phòng GDĐT 

huyện Nghĩa Hành; 

thành viên tổ 

NVBM tỉnh;  

- GV lên lớp: thầy 

Trương Tấn Mẫn, 

GV Ngữ văn trường 

THCS Hành Tín Tây 

 

2 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài 

học/chủ đề, Ngữ văn 

7, tập 2 

 

 3/2024 

Trường THCS 

TT Di Lăng, 

Sơn Hà 

Tổ CM Ngữ văn của 

Phòng GDĐT  

huyện Sơn Hà; 

thành viên tổ 

NVBM tỉnh 

 

 

 

3 

 

 

Xây dựng đề minh 

họa kiểm tra định kì 

lớp 8 

HKI: từ 

tháng 

10/2023 đến 

tháng 

11/2023; 

HKII: từ 

tháng 

01/2024 đến 

tháng 

02/2024 

 Thành viên Tổ 

NVBM tỉnh 

Thầy Nguyễn Tấn 

Dũng tổng hợp 

 

4 Xây dựng danh mục 

bài dạy trực tuyến 

 

 10/2023 

 Thành viên Tổ 

NVBM  

 

 

 

5 

 

 

Thực hiện tiết dạy 

học trực tuyến 

 

3/2024 

 

Tại 01 trường 

THCS thuộc 

Phòng GDĐT 

thành phố 

Quảng Ngãi 

Tổ CM Ngữ văn của 

Phòng GDĐT  

TPQN; thành viên tổ 

NVBM tỉnh.  

Thầy Bùi Văn An và 

thầy Từ Văn Đông 

phụ trách. 

 

 

 

 

6 

 

 

Thực hiện tiết dạy 

học trực tuyến 

 

4/2024 

Tại 01 trường 

THCS thuộc 

Phòng GDĐT 

huyện Mộ 

Đức 

Tổ CM Ngữ văn của 

Phòng GDĐT  

huyện Mộ Đức; 

thành viên tổ 

NVBM tỉnh. 

Cô Huỳnh Thị 

Thanh Phượng và cô 

Nguyễn Thị Bích 

 



3 

 

Dưỡng phụ trách. 

MÔN VẬT LÝ-  CÔNG NGHỆ  

1 

Chuyên đề ngoại 

khóa: Khoa học tự 

nhiên với cuộc sống 

12/10/2023 

Trường THCS 

Đức Chánh, 

Mộ Đức 

Thành viên trong tổ 

nghiệp vụ bộ môn 
 

2 

Xây dựng đề kiểm tra 

cuối học kì I môn 

KHTN 8 

02/11/2023 Google meet 

Trần Thị Thanh 

Thủy 

và các thành viên 

trong Tổ NVBM 

Trực 

tuyến 

3 

- Xây dựng danh mục 

các bài dạy trực tuyến 

môn KHTN 8 

- Xây dựng 01 kế 

hoạch bài dạy minh 

họa dạy học trực 

tuyến môn KHTN 8 

28/12/2023 

 
Bình sơn 

Nguyễn Trung Linh  

và các thành viên 

trong Tổ NVBM 

 

4 
Xây dựng kế hoạch 

bài dạy STEM 
28/3/2024 Google meet 

Nguyễn Thị Hậu và 

các thành viên trong 

Tổ NVBM 

Trực 

tuyến 

MÔN HÓA HỌC 

1 

Chuyên đề ngoại 

khóa: Khoa học tự 

nhiên với cuộc sống 

12/10/2023 

Trường THCS 

Đức Chánh, 

Mộ Đức 

GV môn Khoa học 

tự nhiên THCS Đức 

Chánh - Mộ Đức; 

Thành viên trong tổ 

nghiệp vụ bộ môn. 

 

2 

Xây dựng cấu trúc và 

đề minh họa đề thi 

vào 10 môn Hóa học 

hệ chuyên. 

12/2023 

Thực hiện qua 

Email, Trực 

tuyến. 

Thành viên trong tổ 

nghiệp vụ bộ môn. 
 

3 

 

Dạy học Stem  

( Trực tiếp hoặc trực 

tuyến) 

 

3/2024 

Trường THCS 

An Vĩnh,      

Lý Sơn 

Trần Văn Hưng và  

Thành viên trong tổ 

nghiệp vụ bộ môn. 

 

MÔN SINH HỌC- CÔNG NGHỆ 

1 

 

Danh mục bài dạy 

trực tuyến lớp 6,7, 8 

 

Trước 

10/10/2023 

Thực hiện trực 

tuyến/ qua 

mail 

- Tổ NVBM cấp 

THCS 

- Thầy Nguyễn văn 

Tươi tổng hợp 

 

2 

Xây dựng đề kiểm tra 

định kỳ (đề kiểm tra 

giữa kỳ, đề kiểm tra 

cuối kỳ) lớp 8 

Trước thời 

gian kiểm tra 

định kỳ ít 

nhất 2 tuần 

Thực hiện trực 

tuyến/ qua 

mail 

- Tổ NVBM cấp 

THCS 

- Thầy Võ Thanh 

Hải tổng hợp 

Xây 

dựng 

ma 

trận 

đề, bản 

đặc tả. 

3 

 

Danh mục bài dạy 

STEM lớp 6,7, 8 

Sau khi Sở 

GD-ĐT tập 

huấn dạy học 

Thực hiện trực 

tuyến/ qua 

mail 

- Tổ NVBM cấp 

THCS 

- Thầy Nguyễn Đình 

 



4 

 

 STEM cho 

GV cốt cán 

THCS 

Nghĩa tổng hợp 

4 

 

Dạy học trực tuyến 

 

03/2024 

Thực hiện trực 

tuyến/ qua 

mail 

- Tổ NVBM cấp 

THCS 

- GV lên lớp: Bùi 

Minh Vĩnh (THCS 

An Hải) 

 

5 

Sinh hoạt chuyên đề 

STEM: Khoa học tự 

nhiên với cuộc sống 

 

Sáng 

12/10/2023 

Trường THCS 

Đức Chánh, 

Mộ Đức 

- Tổ NVBM cấp 

THCS 

- GV lên lớp: Lê Thị 

Minh (THCS Đức 

Chánh)  

 

6 

 

SH chuyên môn theo 

NCBH (Nội dung dự 

kiến: Tổ chức dạy tiết 

thực hành) 

3-4/2024 

Trường TH và 

THCS Ba 

Chùa, Ba Tơ 

- Tổ NVBM cấp 

THCS 

- GV lên lớp: Huỳnh 

Thị Tố Oanh (THCS 

Ba Chùa)  

 

MÔN ĐỊA LÝ 

1 
Xây dựng danh mục 

bài dạy trực tuyến 
10/2023 Trực tuyến 

Thành viên tổ 

nghiệp vụ bộ môn 
 

2 
Xây dựng 2 tiết dạy 

trực tuyến 
30/11/2023 Trực tuyến 

- Lớp 6: Thầy Duy 

và Thành viên TNV; 

- Lớp 7: Thầy Xinh 

và Thành viên TNV; 

 

3 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài 

học 

 

23/11/2023 

Trường THCS 

TT Trà Xuân, 

Trà Bồng 

Giáo viên Địa lí 

huyện Trà Bồng và 

thành viên Tổ 

nghiệp vụ Đía lí 

THCS cấp tỉnh 

 

4 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài 

học 

02/2024 
Phòng GDĐT 

huyện Sơn Hà 

Giáo viên Địa lí 

huyện Sơn Hà và 

thành viên Tổ 

nghiệp vụ Đía lí 

THCS cấp tỉnh 

 

MÔN LỊCH SỬ 

1 
Xây dựng danh mục 

bài dạy trực tuyến 
10/2023 Trực tuyến 

Thành viên tổ 

nghiệp vụ bộ môn 

 

 

2 

Xây dựng đề kiểm tra, 

đánh giá giữa học kì I 

và cuối học kì I lớp 8 

 

11/2023 

 

Trực tuyến 

Thành viên tổ 

nghiệp vụ bộ môn  

 

 

3 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo NCBH (Trực 

tuyến) Chủ đề chung: 

Các cuộc phát kiến 

địa lí 

 

12/2023 

Phòng GDĐT 

huyện Nghĩa 

Hành 

GV Nguyễn Thị Mỹ 

Hồng 

 

 

4 

Xây dựng đề kiểm tra, 

đánh giá giữa học kì 

 

3/2024 

 

Trực tuyến 

Thành viên tổ 

nghiệp vụ bộ môn  

 



5 

 

II và cuối học kì II 

lớp 8 

5 Sinh hoạt chuyên môn 

theo NCBH (trực tiếp) 

 4/2024 Phòng GDĐT 

huyện Lý Sơn 

GV Nguyễn Tấn 

Phú 

 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

1 
Xây dựng danh mục 

bài dạy trực tuyến 
10/2023 Trực tuyến 

Thành viên tổ 

nghiệp vụ bộ môn 

 

 

2 

Xây dựng đề kiểm tra 

định kỳ môn lớp 8 

 

 

21/10/2023 

Trường 

PTDTBT 

THCS Trà 

Sơn, Trà 

Bồng. 

Đoàn Thị Ngọc Lan Trực 

tuyến 

 

3 

Bài: Ứng phó với tâm 

lí căng thẳng (lớp 7) 

 

14/12/2023 

Trường THCS 

Lê Hồng 

Phong, TP 

Quảng Ngãi. 

Lê Thị Hoàng Lê Trực 

tuyến 

4 Bài: Lập kế hoạch chi 

tiêu (lớp8) 

22/02/2024 Phòng GDĐT 

huyện Bình 

Sơn. 

Hồ Thanh Dương Trực 

tuyến 

MÔN TIẾNG ANH 

1 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài 

học (lớp 8) 

 

 

17/ 12/ 2023 

Trường THCS 

Trần Phú, 

thành phố 

Quảng Ngãi 

 

 

Tổ VNBM 
 

2 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài 

học (lớp 7) 

 

14/ 03/ 2024 

Trường THCS 

Bình Hiệp, 

Bình Sơn   

 

Tổ VNBM  

3 

Xây dựng đề kiểm tra, 

đánh giá cuối học kì 

II lớp 8 

 

3/2024 

  

Tổ VNBM  

4 
Xây dựng  tiết dạy 

học trực tuyến (lớp 7) 

 

07/ 12/ 2023 

  

Tổ VNBM  

5 
Xây dựng  tiết dạy 

học trực tuyến (lớp 8) 

 

19/ 04/ 2024 

  

Tổ VNBM  

MÔN THỂ DỤC 

1 
Sinh hoạt chuyên môn 

theo NCBH. 
23/11/2023 

Trường THCS 

Nguyễn Kim 

Vang, Phòng 

GDĐT huyện 

Nghĩa Hành 

Phan Huy Hạo  

2 

Thảo luận về công tác 

huấn luyện, thi đấu 

Hội khỏe Phủ Đổng 

2/2024 Trực tuyến Tổ NVBM  

MÔN TIN HỌC 

1  
Trao đổi xây dựng hệ 

thống LMS (Learning 

Management System) 

3/2024 Trực tuyến 

Phối hợp với Tổ 

nghiệp vụ bộ môn 

Tin học THPT 

 



6 

 

bằng phần mềm 

Moodle 

2  
Xây dựng Kế hoạch 

bài dạy mẫu trên hệ 

thống Moodle  

4/2024 
Trực tiếp và 

trực tuyến 

Phòng GDĐT huyện 

Bình Sơn. 
 

MÔN MĨ THUẬT  

 

 

 

1 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo NCBH:  Chủ đề 

4 (Tiết 16): giai điệu 

quê hương 

 - Thường thức âm 

nhạc: Dân ca một số 

vùng miền Việt Nam. 

- Vận dụng – Sáng tạo 

 

 

 

23/12/2023 

 

 

 

Phòng GDĐT 

huyện Nghĩa 

Hành 

- Cô: Hồ Thị Thu 

Lai, Nguyễn Thị 

Hồng Phương. 

 - GV dạy Âm nhạc 

trên địa bàn huyện. 

Nghĩa Hành 

- Tổ NVBM. 

 

 

 

 

2 

Sinh hoạt chuyên môn 

theo NCBH: Chủ đề 8 

(Tiết 32): Bác Hồ với 

thiếu nhi           

- Thường thức âm 

nhạc: Tìm hiểu bài 

hát Như có bác trong 

ngày đại thắng qua kể 

chuyện âm nhạc “Âm 

vang một khúc khải 

hoàn ca” 

- Ôn bài hát: Bác Hồ 

người cho em tất cả 

 

 

 

 

 

 

 

20/04/2024 

 

 

 

 

 

 

Phòng GDĐT 

huyện Trà 

Bồng 

- Thầy: Phạm Hồng 

Sang. 

 - GV dạy Âm nhạc 

trên địa bàn huyện 

Trà Bồng. 

- Tổ NVBM  

 

MÔN ÂM NHẠC 

1 

Sinh hoạt chuyên 

đề: Trải nghiệm, 

học tập kinh 

nghiệm tổ chức 

HĐGD “Ngày hội 

nghệ thuật của học 

sinh THCS” 

 

02/11/2023 

Trường 

THCS Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố 

Quảng Ngãi  

GV Nguyễn Thành 

Uyên – Thành viên 

Tổ nghiệp vụ 

- Giáo viên nhóm 

Nghệ Thuật và HS 

trường THCS Trần 

Hưng Đạo. 

 

2 

- Sinh hoạt chuyên 

môn: Dạy học theo 

nghiên cứu bài học 

- Hình thức dạy 

trực tuyến: Bài dạy: 

Hoạ tiết trống đồng 

– lớp 6 

07/3/2024 

Trường THCS 

Đức Lợi, Mộ 

Đức 

Thầy giáo Lê Quang 

Vũ 
 

3 

Chuyên đề thực tế: 

Vẽ tranh, chụp ảnh, kí 

họa, ghi chép về văn 

hóa con người huyện 

đảo Lý Sơn.  

06/06/2024 
Phòng GDĐT 

huyện Lý Sơn 

- Phụ trách chung: 

Hà Như Thu – tổ 

trưởng 

- Phụ trách HDV: 

Ngô Đình Linh  

 



7 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆP, HƯỚNG NGHIỆP 

1 

 

Sinh hoạt Chuyên đề  

 

12/2023 

Trường THCS 

Minh Thạnh, 

Mộ Đức 

- Tổ NVBM  

- GV lên lớp: 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền  

 

2 
Sinh hoạt tiết 

Sinh hoạt lớp 
03/2024 

Trường THCS 

phổ Quang, 

thị xã Đức 

Phổ 

- Tổ NVBM  

- GV lên lớp:Trần 

Minh Niên 
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